
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:    3183     /QĐ-UBND 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
             Bình Thuận, ngày    18    tháng 11 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại thị trấn Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 
2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 
kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 326/TTr-
UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại thị trấn Phan Rí Cửa - huyện 
Tuy Phong, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 110 người (có danh sách kèm theo); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 165.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm 
triệu đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, 
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Thường 

trú
Tạm trú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Trần Thị Hiền 29/12/2003 261619780
KP Thanh 

Giang 1

Bán vé số, Đại 

lý Thơm Phượng

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

2 Lê Đức An 10/06/2005 060205009273
KP Thanh 

Giang 1

Bán vé số, Đại 

lý Bùi Ngọc 

Vịnh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

3 Đào Thị Huỳnh Anh   13/12/1996 261455235
KP Song 

Thanh 1

Bán vé số, Đại 

lý Việt Huy

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

4 Nguyễn Thị Kiều Duyên 26/02/1992 261522337
KP Song 

Thanh 3

Bán vé số, Đại 

lý Phong Dung

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

5 Trần Anh Tuấn 05/02/1976 079076011539
TP. Hồ 

Chí Minh

KP Giang 

Hai 3

Bán vé số, Đại 

lý Nguyễn Nhựt

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

có xác

 nhận cư 

trú hợp

 pháp tại

 địa phương

6 Lê Thị Hoa 20/02/1933 261364297
KP Xuân 

Giang 2

Bán vé số, Đại 

lý Lê Thị Hai

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

7 Nguyễn Phải 01/01/1985 261639965
KP Xuân 

Giang 2

Bán vé số, Đại 

lý Hai Mỹ

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

8 Nguyễn Thị Diệp 01/01/1977 260813517
KP Xuân 

Giang 2

Bán vé số, Đại 

lý Phong Dung

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

9 Đào Duy Anh Thịnh 11/01/1992 060092001364
KP Giang 

Hải 2

Bán vé số, Đại 

lý Việt Huy

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

10 Nguyễn Văn Thắng 01/01/1990 261179511
KP Minh 

Tân 1

Bán vé số, Đại 

lý Hai Mỹ

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X
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11 Trần Thị Cang 01/01/1960 260655812
KP Minh 

Tân 1

Bán vé số, Đại 

lý Hai Mỹ

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

12 Nguyễn Văn Sơn 01/01/1972 261311104
KP Minh 

Tân 1

Bán vé số, Đại 

lý Thơm Phượng

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

13 Nguyễn Thị Minh 07/10/1957 260171693
KP Minh 

Tân 2

Bán vé số, Đại 

lý Nhựt

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

14
Nguyễn Thị Hoàng Kim 

Tuyến
26/4/1989 261135711

KP Thanh 

Giang 1

Bán vé số, Đại 

lý Huỳnh Tấn 

Phát

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

15 Huỳnh Thanh Thành 12/09/1983 260952088
KP Hải 

Tân 1

Bán vé số, Đại 

lý Việt Huy

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

16 Mai Quốc Trí 01/01/1969 260656851
KP Hải 

Tân 1

Bán vé số, Đại 

lý Huỳnh Tấn 

Phát

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

17 Trần Thị Xuân 10/10/1968 060168000571
KP Hải 

Tân 1

Bán vé số, Đại 

lý Huỳnh Tấn 

Phát

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

18 Phan Thị Xin 01/01/1957 060157006761
KP Minh 

Tân 2

Bán vé số, Đại 

lý Lê Thị Hai

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

19 Trần Thị Kim Bích 18/8/1991 261196895
KP Song 

Thanh 3

Bán vé số, Đại 

lý Mai Văn 

Thức

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

20 Nguyễn Đình Ngọc Thiện 23/6/2004 260791966
KP Phú 

Tân

Bán vé số, Đại 

lý Phong Dung

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

21 Nguyễn Thị Bạch Hà 01/01/1971 260656257
KP Phú 

Tân

Bán vé số, Đại 

lý Phong Dung

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

22 Nguyễn Xin 20/10/1962 260222255
KP Hải 

tân 1

Bán vé số, Đại 

lý Nguyễn Nhựt

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000

23 Lê Thị Thanh Hoa 20/8/1974 060174001403
KP Thanh 

Giang 2

nhân viên tiệc 

cưới Trần Đông

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

24 Nguyễn Thị Sen 08/8/1981 260895730
KP Thanh 

Giang 2

nhân viên tiệc 

cưới Hồng 

Thạch

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

25 Nguyễn Thị Thanh Hòa 22/02/2002 261656076
KP Thanh 

Giang 2

nhân viên thu 

ngân bida Tiến 

Huỳnh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

26 Hoàng Thị Kim Anh 01/01/1950 260200187
KP Thanh 

Giang 2

nhân viên phụ 

bếp tiệc cưới 

Loan Tính

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

27 Phan Trọng Tâm 01/01/1972 260648774
KP Song 

Thanh 2

Tài xế xe Du 

lịch Phan Thành 

Nuôi

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

28 Lâm Nhựt Trầm 02/12/1982 260894341
KP Song 

Thanh 2

Tài xế xe vận tải 

hành khách

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X



29 Nguyễn Thị Thanh Vân 08/10/1996 261364501
KP Song 

Thanh 3

nhân viên tiệm 

net Đấu trường 

Game

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

30 Nguyễn Thanh Vinh 21/4/1980 260851480
KP Xuân 

Giang 1

phụ xe Minh 

Nghĩa

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

31 Nguyễn Bích Mỹ Trâm 31/01/2003 060303002029
KP Xuân 

Giang 1

nhân viên bida 

Tiến Huỳnh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

32 Trần Thị Thu Nguyên 20/04/2001 060301000254
KP Xuân 

Giang 2

nhân viên SaPa 

Tường My

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

33 Hồ Thị Như Thảo 17/9/1991 060191013036
KP Xuân 

Giang 2

phụ bếp DV 

cưới Toàn Phí

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

34 Ngô Thanh Phong 18/4/1972 260055159
KP Giang 

Hải 2

nhân viên phục 

vụ khách xe 

Đông Hưng

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

35 Lê Tấn Hướng 01/01/1967 261068419
KP Giang 

hải 2

nhân viên tiệm 

net 

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

36 Trần Thanh Vinh 01/01/1962 260171262
KP Giang 

Hải 2

Tài xế xe Du 

lịch Phương 

Ngân 86H-2825

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

37 Phạm Đỗ Chí Trịnh 13/9/1977 260813320
KP Giang 

Hải 2

Tài xế xe vận tải 

hàng hóa 86C-

02174

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

38 Đỗ Công  Đạo 01/01/1974 260729440
KP Giang 

Hải 2

Tài xế xe vận tải 

hàng hóa nhà xe 

Lê Dưỡng

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

39 Lê Ngọc Tuấn 01/9/1982 261002783
KP Giang 

Hải 2

Tài xế xe vận 

chuyển hành 

khách Minh 

Nghĩa

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

40 Phạm Ngọc Thảo 20/5/1988 261069327
KP Giang 

Hải 2

Tài xế xe vận tải 

hàng hóa nhà xe 

Mai Trinh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

41 Trần Bá Hảo 01/01/1950
KP Giang 

Hải 2

Tài xế xe vận tải 

hàng hóa 86B-

014.71

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

42 Nguyễn Văn Lâm 10/04/1962 060062000459
KP Giang 

Hải 2

Tài xế xe vận 

chuyển hành 

khách 51B-

213.41

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

43 Nguyễn Thị Thanh Thảo 07/09/1985 060185001479
KP Giang 

Hải 2

phụ xe vận 

chuyền hành 

khách 86B-

01254

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X



44 Nguyễn Minh Việt 12/01/1986 260979735
KP Giang 

Hải 2

Tài xế xe vận 

chuyền hành 

khách 86B-

01254

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

45 Nguyễn Trung Trát 01/01/1978 260894995
KP Giang 

Hải 2

nhân viên tiệc 

cưới Hiền thơ

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

46 Nguyễn Thị Thanh Nga 01/5/1976 260981596
KP Giang 

Hải 2

phụ bếp tiệc 

cưới Hiền thơ

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

47 Huỳnh Võ Thế Sang 16/7/2000 261516416
KP Giang 

Hải 2

phụ bếp tiệc 

cưới Phạm Thị 

Hiệp

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

48 Phạm Thị Kim Huệ 12/04/1985 260979952
KP Giang 

Hải 2

nhân viên tiệc 

cưới Phạm Thị 

Hiệp

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

49 Lê Văn Thảo 20/8/1995 261331850
KP Giang 

Hải 2

nhân viên tiệc 

cưới Toàn Phí

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

50 Huỳnh Cao Trang Đài 12/12/1995 060195000588
KP Giang 

Hải 2

nhân viên SaPa 

Trâm Trương

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

51 Đinh Mười 15/10/1976 260736742
KP Giang 

Hải 2

Tự làm dịch vụ 

hành khách

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

52 Nguyễn Phú Quý 04/12/1979 260849211
KP Giang 

Hải 2

Tài xế xe Đông 

Hưng

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

53 Nguyễn Thị Xuân 14/11/2005 060305007223
KP Giang 

Hải 3

nhân viên tiệc 

cưới Hiền Thơ

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

54 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 12/04/1995 241410125 Đak Lak
KP Giang 

Hải 3

Lễ tân khách sạn 

Pari Hotel

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

có xác

 nhận cư 

trú hợp

 pháp tại

 địa phương

55 Nguyễn Quốc  Phương 27/6/2004 261664848
KP Giang 

Hải 3

nhân viên bảo vệ 

khu vui chơi giải 

trí KidsVina

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

56 Hồ Thái Vũ 03/10/1980 260849496
KP Minh 

Tân 1

tài xế xe trung 

chuyển Minh 

Nghĩa

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

57 Võ Xuân Tường 20/6/1993 261265969
KP Minh 

Tân 2

nhân viên tiệc 

cưới Hiền Thơ

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

58 Ngô Tường Vy 18/6/1994 225526945
KP Minh 

Tân 2

nhân viên tiệc 

cưới Tính Oanh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

59 Huỳnh Thị Tình 13/12/1998 060198012066
KP Minh 

Tân 2

nhân viên bida 

Tiến Huỳnh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

60 Võ Lê Tường Vi 29/8/2003 060303003512
KP Minh 

Tân 2

nhân viên SaPa 

Linh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

61 Trần Tiến Quân 27/4/1986 260981462
KP Minh 

Tân 2

Tài xế xe Du 

lịch Trần Duy 

Phong

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X



62 Trần Thị Thiết 01/01/1974 260736657
KP Minh 

Tân 3

nhân viên tiệc 

cưới Hồng 

Thạch

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

63 Phạm Thị Thanh Hồng 22/11/1999 261519116
KP Minh 

Tân 3

nhân viên bida 

Tiến Huỳnh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

64 Mai Thị Kim Huệ 02/07/1990 02/7/1990 261132545
KP Minh 

Tân 3

nhân viên tiệc 

cưới Tính Oanh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

65 Nguyễn Hồng Phúc 15/8/1991 261233113
KP Minh 

Tân 3

Tài xế xe hợp 

đồng du lịch 

Thuê Thanh ( 

Biển số 86B-

00169)

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

66 Võ Ngọc Hùng 15/02/1970 261401463
KP Minh 

Tân 3

tài xế xe khách 

Đông Hưng

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

67 Nguyễn Thị Hai 01/01/1970 060170000302
KP Minh 

Tân 3

Tự làm dịch vụ 

du lịch

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

68 Võ Văn Mười 20/6/1969 060069000301
KP Minh 

Tân 3

Tài xế xe Du 

lịch Nguyễn Thị 

Hai ( 86B-

01349)

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

69 Nguyễn Trọng Tâm 01/01/1983 261067534
KP Minh 

Tân 3

Tự làm dịch vụ 

du lịch

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

70 Lê Tấn Nam 01/01/1976 060076001395
KP Hải 

Tân 2

nhân viên tiệc 

cưới Tính Oanh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

71 Đặng Quốc Sơn 06/03/1986 060086000634
KP Hải 

Tân 2

nhân viên tiệc 

cưới Tính Oanh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

72 Lê Văn Minh 01/01/1980 260851493
KP Hải 

Tân 2

nhân viên bida 

Tiến Huỳnh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

73 Phạm Tấn Duy 09/11/1993 261266275
KP Hải 

Tân 3

Tài xế xe Tải 

86C-038.41

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

74 Nguyễn Phước Mỹ 26/03/1975 260729168
KP Phú 

Thủy

phụ bếp DV 

cưới Bình Trâm

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

75 Nguyễn Thanh Tài 28/4/1988 261067067
KP Phú 

Thủy

Tài xế xe hợp 

đồng du lịch 

Thuê Thanh ( 

Biển số 51B-

32870)

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

76 Trần Thị Bích Trâm 04/4/2003 261664766
KP Phú 

Thủy

nhân viên 

internet A Lâu

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

77 Lê Gia Diệp Nguyên 06/7/1988 060188002556
KP Phú 

Thủy

Tự làm (SaPa 

Ylang)

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

78 Trần Thị Kim Ngân 23/4/2001 060301001249
KP Phú 

Thủy

nhân viên SaPa 

Ylang

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

79 Đặng Đại Tài 29/11/1970 260847775
KP Phú 

Hải

nhân viên tiệc 

cưới Trần Đông

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X



80 Đặng Đại Tín 17/10/1969 260659101
KP Phú 

Hải

nhân viên tiệc 

cưới Trần Đông

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

81 Phạm Văn Hữu 16/7/1998 261513277
KP Thanh 

Giang 1

nhân viên xe vận 

chuyển hành 

khách Minh 

Nghĩa

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

82 Lê Trung Khuê 13/6/1992 261196768
KP Thanh 

Giang 1

nhân viên xe vận 

chuyển hành 

khách Minh 

Nghĩa

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

83 Trần Thị Mỹ Liên 02/02/1999 261518894
KP Thanh 

Giang 1

nhân viên bán vé 

xe Đông Hưng

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

84 Mai Ngọc Hạnh Trần 12/09/1999 060199001557
KP Thanh 

Giang 1

nhân viên bán vé 

xe Minh Nghĩa

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

85 Phan Trần Hoài 29/9/1968 260656639
KP Hải 

Tân 1

nhân viên vận 

tải hành khách 

xe Đông Hưng

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

86 Nguyễn Văn Nhơn 12/12/1971 082071001108
KP Hải 

Tân 1

nhân viên vận 

tải hành khách 

xe Đông Hưng

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

87 Đặng Ngọc Bằng 25/12/1979 260851182
KP Hải 

Tân 1

Tài xế xe Du 

lịch Phương 

Ngân 86B-

00034

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

88 Lê Văn Thế 11/08/1990 060090010276
KP Hải 

Tân 1

nhân viên tiệc 

cưới Tính Oanh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

89 Nguyễn Thị Hương 01/01/1972 060172000631
KP Hải 

Tân 1

nhân viên tiệc 

cưới Hiền Thơ

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

90 Phạm Ngọc Vinh 01/01/1964 260729403
KP Hải 

Tân 1

Tài xế xe vận 

chuyển hành 

khách 51B-

213.41

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

91 Trần Thị Thúy Anh 22/7/1985 060185001216
KP Hải 

Tân 2

nhân viên tiệc 

cưới Tính Oanh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

92 Trần Thái Vinh 15/4/1989 261195874
KP Xuân 

Giang 1

nhân viên 

Karaoke Bông 

Hồng

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

93 Đỗ Văn Hùng 12/10/1974 260729154
KP Giang 

Hải 3

Tài xế xe cho 

HTX DVDL 

Thuận Việt 

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

95 Huỳnh Minh Thạnh 21/5/1984 260982356
KP Song 

Thanh 3

tài xe vận 

chuyển hành 

khách Đông 

Hưng

xã Phan Rí 

Thành
1.500.000 X

96 Nguyễn Lê Chí Cường 25/01/1975 261046956
KP Giang 

Hải 2

nhân viên bảo vệ 

BiDa Chí Cường

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X



97 Lê Thanh Quyết 06/12/1981 060081001497
KP Hải 

Tân 3

Tài xế vận tải 

DVDL Đỗ Quốc 

Lâm

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

98 Nguyễn Văn Hải 01/01/1977 260999700
KP Song 

Thanh 2

tài xế vận tải 

hành khách 

Hoàng Huy 86H-

4681

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

99 Nguyễn Văn Dũng 11/12/1969 060069000510
KP Song 

Thanh 2

Tự làm (Tài xế 

DVDL Phương 

Ngân) 86H- 

2625

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

100 Phạm Văn Trung 11/09/1984 060084008747
KP Minh 

Tân 2

Tài xế xe vận 

chuyển hành 

khách 86B-

00829

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

101 Chu Văn Thẻ 01/01/1970 260563648
KP Minh 

Tân 2

nhân viên hồ bơi 

HD Sài Gòn
xã Hòa Minh 1.500.000 X

102 Vương Đức Bảy 25/3/1980 260895272
KP Minh 

Tân 2

nhân viên hồ bơi 

HD Sài Gòn
xã Hòa Minh 1.500.000 X

103 Võ Thị Thùy Vân 01/6/1969 058169000532
KP Phú 

Tân

nhân viên tiệc 

cưới Bình Trâm

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

104 Nguyễn Thị Thùy Liên 02/10/1985 260979796
KP

 Phú Tân

nhân viên tiệc 

cưới Toàn Phí

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

105 Phạm Thị Đan Tâm 15/10/1988 261066909
KP

 Phú Tân

nhân viên khách 

sạn PaRiHotel

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

106 Phan Thái Thương Thành 11/07/2001 060301001245
KP

 Phú Tân

nhân viên khách 

sạn Phong Dung

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

107 Nguyễn Ngọc Sang 01/5/1976 260847783
KP

 Phú Tân

Tài xế xe thuê 

Thanh  79B-

00908

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

108 Nguyễn Thị Kim Trinh 01/06/1990 261135677
KP Hải 

Tân 1

nhân viên tiệc 

cưới Tính Oanh

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

109 Dương Nguyễn Anh Tuấn 12/11/1979 060079001700
KP Minh 

Tân 4

Tài xế xe vận 

chuyển háng hóa 

86C-051.43

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

110 Lê Tuấn Hào 15/9/1979 260849838
KP Minh 

Tân 4

Tài xế xe vận 

chuyển hàng hóa 

Đông Hưng

Thị trấn Phan 

Rí Cửa
1.500.000 X

165.000.000

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 110 người; Số tiền: 165.000.000 đồng; 

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng.

Tổng cộng: 110




